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1 Chỉ duy nhất thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
Chỉ duy nhất Bộ Y tế chủ trì đàm phán giá

20142013 2016/2020

/2022
2019/2023

Luật đấu

thầu

Thông tư 09/2016/TT-

BYT; Thông tư

15/2020/TT-BYT

DM ĐPG;Thông tư

15/2022/TT-BYT

Nghị định

63/2014/

NĐ-CP

Thông tư

15/2019/TT-BYT; 

Thông tư

06/2023/TT-BYT

Hệ thống các văn bản quy định về đàm phán giá



Các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá

VSThuốc có

từ 1-2 nhà

sản xuất

Thuốc biệt

dược gốc

2



01
Số lượng giấy đăng ký lưu hành của

thuốc generic và chênh lệch giá thuốc

đàm phán với giá thuốc generic

Khả năng thay thế của thuốc đàm

phán tại thời điểm đàm phán02
Đánh giá chi phí – an toàn, hiệu quả, 

chi phí – lợi ích và chi phí – công

dụng03

3
Căn cứ đàm phán giá
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Danh mục đàm phán giá gồm 701 thuốc

90 khoản: BDG/SRA có

từ 2 SĐK G1

Danh mục I

05 khoản: Thuốc điều trị HIV/AIDS 

có 1-2 NSX

Danh mục IV

15 khoản: Kháng thể đơn dòng có 1-2 NSX

Danh mục III

591 khoản:

• BDG/SRA có từ 02 SĐK 

G1 cần thiết cho nhu cầu

điều trị.

• Dưới 2 SĐK G1

Danh mục II

Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá



2018 2020 2022

2020 2021

04 thuốc

BDG – QĐ 

2797/QĐ-

BYT ngày

06/6/2021

04 thuốc

BDG – QĐ 

7770/QĐ-BYT 

ngày

27/12/2018

02 thuốc

ARV – QĐ 

2764/QĐ-BYT 

ngày

03/6/2021

02 thuốc

ARV – QĐ 

716/QĐ-

BYT ngày

22/3/2022

64 thuốc BDG – QĐ 

2990/QĐ-BYT ngày

02/11/2022, 3460/QĐ-

BYT ngày 27/12/2022, 

67/QĐ-BYT ngày

13/01/2023, 1680/QĐ-

BYT ngày 03/4/2023

5
Các đợt đàm phán giá thành công



Xây dựng

phương

án đàm

phán giá

Tiến hành

ĐPG

Thẩm

định, phê

duyệt

KQĐPG

Xây dựng, phát

hành HSYC, 

đánh giá HSĐX

Xây dựng kế hoạch, lộ trình

đàm phán giá

Công bố KQĐP, 

giám sát, điều

tiết, TB thay đổi

thông tin thuốc

trúng thầu

Nhà thầu/hãng tham gia:

1. Cung cấp thông tin về

khả năng cung ứng

2. Chuẩn bị, nộp HSĐX 

4. Tiến hành ĐPG

6. Thực hiện kết quả ĐPG

6 CSYT, SYT tham gia:

1. Tổng hợp nhu cầu

6. Thực hiện kết quả ĐPG

Trung tâm MSTTQG 

tham gia tất cả các khâu

Quy trình đàm phán giá

1

3
2

5
4

6
Bộ Y tế thực hiện
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70 thuốc được đã đàm phán thành công

Đàm phán giá 04 thuốc biệt 

dược gốc (lần 1) (năm 2018)

Đàm phán giá 04 thuốc biệt

dược gốc (lần 2) (năm 2020)

Đàm phán 02 thuốc điều trị

HIV/AIDS (lần 1) (năm 2020)

Giá kế

hoạch

(tỷ đồng)

Giá trị trúng

thầu

(tỷ đồng)
PREMIUM

Unlimited

Lorem ipsum dolor sit amet,
nibh est. A magna maecenas,
quam magna nec quis, lorem
nunc. Suspendisse viverra.

Giá trị

giảm giá

(tỷ đồng)

Tỷ lệ giảm giá

(Trúng thầu/ 

Kế hoạch)

Đàm phán 02 thuốc điều trị

HIV/AIDS (lần 2) (năm 2021)

Đàm phán 64 thuốc biệt

dược gốc (năm 2022)

Tổng 70 thuốc

2.595,05 2.421,85
173,2

(554 tỷ so với

giá TT tại CSYT)

6,67%
(18,55% so với giá trúng

thầu tại CSYT)

1.775,25 1.492,72 282 15,92%

108,6 104,2 4 4%

585,95 508,78 77,17 11,91%

14.302 12.267 2.035 14,23%

19.366,85 16.794,55 2.571,37 13,28%



08 thành viên Hội đồng

đàm phán giá

Chuẩn bị tiến hành với

trên 80 thuốc năm 2023

8
• Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Y tế

• Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung

tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

• Thành viên Hội đồng đàm phán giá: Đại

diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Lãnh đạo

các Vụ/Cục/Đơn vị thuộc//trực thuộc Bộ Y

tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế,

Cục Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược,

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc

gia).

Hội đồng Đàm phán giá

Kế hoạch đàm phán giá năm 2023



9
Một số thuận lợi trong công tác đàm phán giá

01

03

05

07

04

06

08

09

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán 

sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ 

của các Vụ/Cục, các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ.

Quy định Danh mục thuốc đàm phán giá số

lượng nhiều hơn (vừa mang lại cơ hội, vừa là

thách thức)

Hội đồng đàm phán giá gồm các thành viên là

Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo các Vụ/Cục/Đơn

vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế, BHXHVN.

Đơn vị thường trực, thành viên Tổ thư ký giúp

việc HĐĐPG và Tổ Kỹ thuật nhiệt tình, đã có

nhiều kinh nghiệm hơn qua các đợt đàm

phán.

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá các thuốc biệt

dược gốc.

Sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhiệt tình của

các cơ quan quản lý, các chuyên gia,…

Sự ủng hộ và mong đợi kết quả đàm phán giá từ 

các cơ sở y tế.

Sự hợp tác của các nhà thầu và nhà sản xuất.

Thông tư quy định thực hiện công tác ĐPG

chi tiết và cụ thể hơn; chỉnh sửa đối với một

số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá

trình thực hiện02



Một số khó khăn, thách thức trong quá trình đàm phán giá thuốc tại

Việt Nam

1
0

1. Chưa có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước,

nhiều kinh nghiệm

2. Danh mục đàm phán giá số lượng lớn.

3. Thời gian tiến hành đàm phán giá quay vòng lại

nhanh (2-3 năm)

4. Quy định việc dự trù, tổng

hợp, rà soát nhu cầu của các cơ

sở y tế tốn nhiều công sức và

thời gian (trên 6 tháng).

5. Việc áp dụng Bộ Tiêu chí còn nhiều khó

khăn, thông tin đàm phán giá còn hạn chế.

6. Chưa có chính sách linh

hoạt điều chỉnh số lượng
trong quá trình đàm phán

7. Trường hợp đàm phán không thành công chưa quy

định cụ thể (giá tạm thời, thời gian đàm phán lại,…)

8. Nhà thầu trúng thầu phải ký số lượng lớn các

hợp đồng với từng cơ sở y tế.

9. Thời gian tổ chức LCNT đàm phán kéo dài, 

số lượng thuốc cơ sở y tế ký hợp đồng theo 

số lượng dự trù, không còn phù hợp với thực 
tế tại thời điểm ký hợp đồng

10. Việc sử dụng kết quả đàm phán giá còn cứng 
nhắc (MSTT, thay thế thuốc trúng thầu…)…




